
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1425M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  KG1425M501  Huỳnh Thanh Bình  KG1425M1  140 120 2.18 

MT157
MT226
NN243
TN033
TN034
NN275

 Nông nghiệp đô thị
 Thống kê địa lý
 Kỹ thuật bản đồ địa chính
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Luận văn tốt nghiệp - QLĐĐ

 2
 2
 3
 1
 2
 10

 TN2514M

181
 182
 162
 161
 161
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  I

 

 2  KG1425M521  Mai Thành Tính  KG1425M1  140 63 1.89 

MT155
NN230
NN253
ML011
NN242
NN243
NN521
SP075
KL001
MT157
MT308
NN250
QP003
MT158
NN259
NN275
XH024
MT226
NN245
NN255
NN377
ML007
MT220
NN176
NN257
TN012

 Trắc địa đại cương
 Thổ nhưỡng A
 Quy hoạch phân bố sử dụng đất
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Viễn thám 1
 Kỹ thuật bản đồ địa chính
 Phong thủy
 Đại cương về Trái Đất
 Pháp luật đại cương
 Nông nghiệp đô thị
 Quản lý và đánh giá tác động môi
trường
 Quản lý thông tin đất đai LIS-LIM
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Quản lý đô thị
 Phân hạng và định giá đất
 Luận văn tốt nghiệp - QLĐĐ
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Thống kê địa lý
 Hệ thống thông tin địa lý - GIS
 Quy hoạch và phát triển nông thôn
 Hệ thống canh tác
 Logic học đại cương
 Quản lý nhà nước về đất đai
 Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai
 Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính
 Đại số tuyến tính và hình học

 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 4

 TN2514M

162
 171
 172
 172
 171
 162
 171
 183
 152
 181
 172
 181
 152
 181
 181
 191
 162
 182
 171
 172
 181
 161
 181
 172
 181
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1425M1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
2  KG1425M521  Mai Thành Tính  KG1425M1  140 63 1.89 TN034

ML009
MT223
NN502

 TT. Tin học căn bản
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Mô hình hoá trong quản lý đất đai
 Rèn nghề - QLĐĐ

 2
 2
 2
 1

 TN2514M 161
 152
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
 

 3  KG1425M523  Phù Văn Tôn  KG1425M1  140 131 2.47 

NN243
NN297
TN034
ML007

 Kỹ thuật bản đồ địa chính
 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính
 TT. Tin học căn bản
 Logic học đại cương

 3
 2
 2
 2

 TN2514M

162
 162
 161
 161
 

 F
  F
  F
  F
 

 4  KG1425M527  Nguyễn Thiện Vỹ  KG1425M1  140 128 2.82 

TN012
NN230
NN176
NN253

 Đại số tuyến tính và hình học
 Thổ nhưỡng A
 Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai
 Quy hoạch phân bố sử dụng đất

 4
 3
 2
 3

 TN2514M

152
 171
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1432M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  KG1432M500  Nguyễn Hoàng Anh  KG1432M1  139 100 1.97 

TN034
XH025
KL301
KL314
KL102
KL307
KL344
KL051
TN033
KL370
KL409
KL113
KL302
ML006
KL322

 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hiến pháp 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hình sự 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Quyền con người
 Tin học căn bản
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật dân sự 2
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật hiến pháp 2
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật lao động 1

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 10
 3
 2
 2
 2
 2

 TN3214M

152
 162
 161
 182
 162
 162
 172
 162
 152
 191
 171
 152
  

162
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
 

 2  KG1432M501  Nguyễn Phượng Anh  KG1432M1  139 120 1.82 

KL131
KL303
KL309
KL302
KL102
KL322
KL304
KL314
KL307
TN033

 Pháp luật thương mại 1
 Luật hành chính 1
 Luật hình sự 3
 Luật hiến pháp 2
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật lao động 1
 Luật hành chính 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật hình sự 1
 Tin học căn bản

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1

 TN3214M

171
 162
  

 
162

 171
 171
 183
  

152
 

 F
  F
  

 
 F

  F
  F
  F
  

 F
 

 3  KG1432M502  Trần Lê Minh Anh  KG1432M1  139 135 2.00 KL122
KL309

 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật hình sự 3

 2
 2

 TN3214M  
 

 
 

 4  KG1432M506  Lê Gia Bảo  KG1432M1  139 129 2.12 
KL370
QP003
QP004

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)

 10
 3
 2

 TN3214M
191

 161
 161
 

 F
  D
  D
  5  KG1432M515  Huỳnh Thị Thúy Diệp  KG1432M1  139 137 2.13 KL309  Luật hình sự 3  2  TN3214M   

 6  KG1432M516  Trần Văn Dinh  KG1432M1  139 125 1.98 KL102  Lý luận nhà nước và pháp luật 2  2  TN3214M 181
 

 F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1432M1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  KG1432M516  Trần Văn Dinh  KG1432M1  139 125 1.98 KL401

KL370
 Tội phạm học
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3214M 181
 191
 

 F
  F
 

 7  KG1432M520  Dương Hải Duy  KG1432M1  139 91 1.86 

KL409
KL314
KL404
KL124
KL309
KL335
TN033
ML006
KL101
KL102
KL114
TN034
KL120
KL210
KL370
KL386
KL327
KL332
KL389

 Luật dân sự 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Tin học căn bản
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 TT. Tin học căn bản
 Luật hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Luật đất đai
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về cạnh tranh

 3
 2
 2
 3
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 3
 2
 2

 TN3214M

171
 182
 172
 182
 172
 182
 152
 162
 161
 162
 162
 152
 171
 182
 191
 182
 181
 191
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 8  KG1432M521  Nguyễn Thúy Duy  KG1432M1  139 136 1.89 TN033
TN034

 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản

 1
 2

 TN3214M 152
 152
 

 F
  F
 

 9  KG1432M526  Lê Thị Đặng  KG1432M1  139 134 2.18 KL327
KL389

 Luật đất đai
 Pháp luật về cạnh tranh

 3
 2

 TN3214M 181
  

 F
  

 10  KG1432M528  Cổ Văn Đen  KG1432M1  139 129 1.81 

KL124
KL335
XH025
KL309

 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hình sự 3

 3
 2
 3
 2

 TN3214M

182
 182
 162
  

 F
  F
  F
  

 11  KG1432M530  Nguyễn Công Đỉnh  KG1432M1  139 130 1.75 

KL051
XH025
KL309
KL102

 Quyền con người
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hình sự 3
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2

 2
 3
 2
 2

 TN3214M

162
 162
 172
 162
 

 F
  F
  F
  F
 

 12  KG1432M532  Đinh Ngọc Được  KG1432M1  139 105 1.97 
KL365
KL389
KL375

 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật về cạnh tranh
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 3

 TN3214M
 
 
 

 
 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1432M1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
12  KG1432M532  Đinh Ngọc Được  KG1432M1  139 105 1.97 QP004

KL309
KL353
QP005
KL302
KL370
KL409
QP003

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện
HC
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Luật hiến pháp 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật dân sự 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)

 2
 2
 2
 3
 2
 10
 3
 3

 TN3214M 161
  

172
 161
  

 
 

161
 

 I
  

 F
  I

  
 
 
 I
 

 13  KG1432M534  Dương Thị Thu Hà  KG1432M1  139 132 2.00 
KL302
KL335
XH025

 Luật hiến pháp 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Anh văn căn bản 3 (*)

 2
 2
 3

 TN3214M
 

182
 162
 

 
 F

  F
 

 14  KG1432M535  Đàm Sơn Hà  KG1432M1  139 95 1.83 

KL370
QP004
TN033
KL124
KL303
KL304
KL314
KL332
QP003
KL389
KL114
KL301
KL365
QP005
KL102
KL302
KL307

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Tin học căn bản
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hành chính 1
 Luật hành chính 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Pháp luật về cạnh tranh
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hiến pháp 1
 Pháp luật về thanh tra
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hiến pháp 2
 Luật hình sự 1

 10
 2
 1
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TN3214M

191
 161
 152
 182
 182
 182
 182
 191
 161
 181
 182
 182
 181
 161
 162
  

162
 

 F
  I

  F
  F
  F
  F
  F
  F
  I

  F
  F
  F
  F
  I

  F
  

 F
 

 15  KG1432M536  Trần Khánh Hà  KG1432M1  139 133 1.95 XH023
KL309

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật hình sự 3

 4
 2

 TN3214M 152
  

 F
  

 16  KG1432M537  Lê Thị Ngọc Hân  KG1432M1  139 136 1.94 KL409  Luật dân sự 2  3  TN3214M 171
 

 F
 

 17  KG1432M543  Trần Minh Hiếu  KG1432M1  139 120 2.06 

KL370
KL115
KL332
KL124
KL401

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tài chính nhà nước
 Tội phạm học

 10
 2
 2
 3
 2

 TN3214M

191
 182
 191
 182
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1432M1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
17  KG1432M543  Trần Minh Hiếu  KG1432M1  139 120 2.06     TN3214M   
 18  KG1432M549  Vũ Thị Ngọc Huyền  KG1432M1  139 138 2.12 TN033  Tin học căn bản  1  TN3214M 152

 
 F

  19  KG1432M552  Phan Tuyết Khang  KG1432M1  139 138 2.12 TN033  Tin học căn bản  1  TN3214M 152
 

 F
 

 20  KG1432M553  Lưu Dương Khang  KG1432M1  139 122 2.08 

KL210
KL124
KL302
KL315
KL332
KL314
KL115
KL309

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hiến pháp 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hình sự 3

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3214M

182
 182
  

172
 191
 182
 182
 172
 

 F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
 

 21  KG1432M559  Trần Ngọc Linh  KG1432M1  139 138 2.06 TN033  Tin học căn bản  1  TN3214M 152
 

 F
 

 22  KG1432M570  Lê Trọng Nghĩa  KG1432M1  139 121 1.99 

KL370
KL409
KL102
TN033
KL302

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật dân sự 2
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Tin học căn bản
 Luật hiến pháp 2

 10
 3
 2
 1
 2

 TN3214M

191
  

181
 152
  

 F
  

 F
  F
  

 23  KG1432M574  Phù Hồng Ngọc  KG1432M1  139 135 2.24 KL315
KL115

 Luật tố tụng dân sự 1
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật

 2
 2

 TN3214M 172
  

 F
  

 24  KG1432M576  Võ Thị Nhạn  KG1432M1  139 139 1.88     TN3214M   

 25  KG1432M577  Đoàn Hữu Nhân  KG1432M1  139 81 1.71 

KL370
KL315
KL332
KL335
KL372
KL401
QP004
KL102
KL304
KL388
XH025
KL210
KL327
KL409
KL115
KL309
QP005

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự 1
 Tội phạm học
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hành chính 2
 Luật ngân hàng
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Luật đất đai
 Luật dân sự 2
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hình sự 3
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)

 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3

 TN3214M

191
 172
 191
 182
 181
 181
 161
 172
 171
 181
 162
 182
 181
 171
 182
 172
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  I

  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  I

 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1432M1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
25  KG1432M577  Đoàn Hữu Nhân  KG1432M1  139 81 1.71 KL124

KL314
QP003
KL131
KL301

 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng hình sự 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Pháp luật thương mại 1
 Luật hiến pháp 1

 3
 2
 3
 2
 2

 TN3214M 182
 182
 161
 171
 163
 

 F
  F
  I

  F
  F
 

 26  KG1432M578  Võ Thị Mỹ Nhân  KG1432M1  139 110 2.02 

KL302
KL335
KL314
ML006
KL124
KL370
KL315
KL303
KL102
ML009

 Luật hiến pháp 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật tài chính nhà nước
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật hành chính 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1

 2
 2
 2
 2
 3
 10
 2
 2
 2
 2

 TN3214M

162
 182
 182
 172
 182
 191
 172
 162
 162
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 27  KG1432M579  Trần Thanh Nhẫn  KG1432M1  139 130 1.89 

KL309
KL051
KL307
XH025

 Luật hình sự 3
 Quyền con người
 Luật hình sự 1
 Anh văn căn bản 3 (*)

 2
 2
 2
 3

 TN3214M

 
162

  
162

 

 
 F

  
 F

  28  KG1432M588  Võ Thành Niên  KG1432M1  139 139 1.99     TN3214M   

 29  KG1432M589  Trần Thanh No  KG1432M1  139 134 2.01 
KL309
TN033
KL315

 Luật hình sự 3
 Tin học căn bản
 Luật tố tụng dân sự 1

 2
 1
 2

 TN3214M
 

152
 172
 

 
 F

  F
 

 30  KG1432M590  Vương Hoàng Oanh  KG1432M1  139 115 1.95 

KL388
KL102
ML006
KL302
KL304
KL370
TN034
KL315

 Luật ngân hàng
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 TT. Tin học căn bản
 Luật tố tụng dân sự 1

 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2

 TN3214M

181
 181
  

 
171

 191
 152
 172
 

 F
  F
  

 
 F

  F
  F
  F
 

 31  KG1432M594  Ngũ Tứ Phong  KG1432M1  139 101 2.08 

KL314
KL309
KL102
KL327
KL332

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật hình sự 3
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật đất đai
 Tư pháp quốc tế 2

 2
 2
 2
 3
 2

 TN3214M

182
 172
 181
 181
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1432M1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
31  KG1432M594  Ngũ Tứ Phong  KG1432M1  139 101 2.08 KL386

KL210
KL335
KL315
KL333
KL344
KL370
KL115
KL124

 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật thương mại quốc tế
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tài chính nhà nước

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 3

 TN3214M 182
 182
 182
 172
 182
 172
 191
 182
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 32  KG1432M596  Ngô Hoàng Phúc  KG1432M1  139 90 1.74 

KL124
KL114
KL301
KL315
KL335
KL370
KL401
XH025
KL386
KL115
KL303
KL314
KL353
KL409
KL331
KL333
ML011
KL327

 Luật tài chính nhà nước
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hiến pháp 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tội phạm học
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật về nhà ở
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hành chính 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện
HC
 Luật dân sự 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật thương mại quốc tế
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Luật đất đai

 3
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3

 TN3214M

182
 162
 161
 172
 182
 191
 181
 162
 182
 182
 162
 183
 172
 171
 182
 182
 171
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 33  KG1432M598  Lê Nguyễn Hoàng
Phương

 KG1432M1  139 136 2.12 KL327  Luật đất đai  3  TN3214M 181
 

 F
 

 34  KG1432M600  Trương Minh Quân  KG1432M1  139 133 1.88 
KL304
KL309
KL307

 Luật hành chính 2
 Luật hình sự 3
 Luật hình sự 1

 2
 2
 2

 TN3214M
171

 172
 172
 

 F
  F
  F
  35  KG1432M603  Trần Lê Mỹ Quyền  KG1432M1  139 138 1.98 TN033  Tin học căn bản  1  TN3214M 152

 
 F

 

 36  KG1432M606  Trần Hữu Tài  KG1432M1  139 104 1.69 

KL102
KL344
KL370
KL303

 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hành chính 1

 2
 2
 10
 2

 2 TN3214M

181
 172
  

162
 

 F
  F
  

 F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1432M1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
36  KG1432M606  Trần Hữu Tài  KG1432M1  139 104 1.69 KL307

KL314
TN034
KL365
KL131
KL315
KL335
ML011

 Luật hình sự 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 TT. Tin học căn bản
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật thương mại 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3214M 162
 183
 152
 181
 171
 172
 182
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 37  KG1432M608  Nông Đình Thạch  KG1432M1  139 124 1.85 

KL210
KL335
KL115
KL309
KL386
KL314
XH025

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2
 Anh văn căn bản 3 (*)

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3214M

182
 182
 183
 172
 182
 183
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 38  KG1432M614  Trần Thị Mai Thi  KG1432M1  139 136 2.24 TN033
TN034

 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản

 1
 2

 TN3214M 152
 152
 

 F
  F
 

 39  KG1432M618  Nguyễn Quốc Thới  KG1432M1  139 128 1.93 

KL335
XH023
XH025
KL302

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hiến pháp 2

 2
 4
 3
 2

 TN3214M

182
 152
 162
  

 F
  F
  F
  

 40  KG1432M623  Dương Cẩm Thu  KG1432M1  139 132 2.40 XH023
XH025

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 4
 3

 TN3214M 152
 162
 

 F
  F
 

 41  KG1432M625  Lâm Minh Thuận  KG1432M1  139 132 2.13 
KL386
QP004
XH025

 Pháp luật về nhà ở
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 2
 2
 3

 TN3214M
 

161
 162
 

 
 F

  F
 

 42  KG1432M626  Lâm Thiện Thuật  KG1432M1  139 37 1.81 

KL132
KL314
KL333
KL386
KL409
ML006
KL102
KL210
KL302
KL303

 Pháp luật thương mại 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Luật dân sự 2
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 1

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3214M

172
 182
 182
 182
 171
 162
 162
 182
 162
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1432M1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
42  KG1432M626  Lâm Thiện Thuật  KG1432M1  139 37 1.81 KL315

KL353
KL372
KL101
KL124
KL332
KL401
KL404
QP005
TN034
XH024
KL307
KL331
KL344
KL365
KL389
QP003
QP004
XH023
XH025
KL120
KL335
KL370
KL051
KL309
KL373
KL218
KL328
TN033
KL105
KL114
KL115
KL375

 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện
HC
 Luật tố tụng hình sự 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật tài chính nhà nước
 Tư pháp quốc tế 2
 Tội phạm học
 Luật hợp đồng thông dụng
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật hình sự 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật về cạnh tranh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Quyền con người
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật lao động 2
 Luật môi trường
 Tin học căn bản
 Luật so sánh
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 4
 3
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 3

 TN3214M 172
 172
 181
 161
 182
 191
 181
 172
 161
 152
 161
 162
 182
 172
 181
 181
 161
 161
 152
 162
 171
 182
 191
 162
 172
 181
 172
 172
 152
 172
 162
 182
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  I

  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  I

  I
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 43  KG1432M632  Lê Thị Cẩm Tiên  KG1432M1  139 136 2.15 XH025  Anh văn căn bản 3 (*)  3  TN3214M 162
 

 F
 

 44  KG1432M635  Võ Kiều Trâm  KG1432M1  139 136 2.13 TN033
KL122

 Tin học căn bản
 Luật hôn nhân và gia đình

 1
 2

 TN3214M 152
 181
 

 F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1432M1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
44  KG1432M635  Võ Kiều Trâm  KG1432M1  139 136 2.13     TN3214M   

 45  KG1432M636  Huỳnh Thanh Trầm  KG1432M1  139 135 1.93 TN033
XH025

 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 3 (*)

 1
 3

 TN3214M 152
 162
 

 F
  F
  46  KG1432M641  Nguyễn Bảo Trọng  KG1432M1  139 137 2.59 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  TN3214M 182

 
 F

  47  KG1432M643  Trần Minh Trung  KG1432M1  139 137 2.24 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  TN3214M 182
 

 F
 

 48  KG1432M645  Hứa Hoàng Tú  KG1432M1  139 136 1.97 TN034
TN033

 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản

 2
 1

 TN3214M 152
 152
 

 F
  F
  49  KG1432M652  Lưu Vủ  KG1432M1  139 137 2.01 KL404  Luật hợp đồng thông dụng  2  TN3214M   

 50  KG1432M654  Nguyễn Ngọc Vương  KG1432M1  139 99 1.99 

KL218
KL304
KL370
KL353
KL404
ML006
KL331
KL124
XH025
KL344
KL389
KL105
KL303
KL309
KL332

 Luật lao động 2
 Luật hành chính 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện
HC
 Luật hợp đồng thông dụng
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tài chính nhà nước
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật so sánh
 Luật hành chính 1
 Luật hình sự 3
 Tư pháp quốc tế 2

 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3214M

172
 171
 191
 172
 172
 162
 182
 182
 162
 172
 181
 172
 162
 172
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 51  KG1432M655  Huỳnh Ngọc Thanh Vy  KG1432M1  139 139 1.93     TN3214M   
 52  KG1432M656  Lê Nguyễn Hoàng Yến  KG1432M1  139 136 2.27 KL124  Luật tài chính nhà nước  3  TN3214M 182

 
 F

 
 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019

Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


